	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 89/NQ-HĐND
	Vĩnh Long, ngày 14 tháng 12 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đằng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

Tổng số công trình, dự án cần phải thu hồi đất là 81 công trình, dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 8.817.074,5 m2.

(Kèm theo Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Trang tin VP.Đoàn ĐBQH&HĐND;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
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Ten Cong trinh, du 4n

TOAN TINH
CONG TRINH, Dy AN s DUNG VON
NGAN SACH NHA NUOC
CONG TRINH, Dy AN CAP TINH
Duong lir Quéc 16 53 - Khu Cong nghiép Hoa Phi
(Pudng tinh 909B) - Budng Phi Loc Bau Goc -
Qudc 16 1tinh Vinh Long
Duong lir Qubc 10 53 - Khu Cong nghiép Hoa Phi
(Pudng tinh 9098) *Pudng Phi Loc Bau Goc -
Qudc 10 1tinh Vinh Long
Duong Iy Qudc 16 53 - Khu Cong nghiép Hoa Phu
(Pudng tinh 909B) - Budng Phi Loc Bau Goc -
Qutc 19 1tinh Vinh Long

Ben xc Vinh Ixrng (Giai doan 1)

Céau va Pudng den trung IAm xa Nhom Binh, huyén
Traon

Duong Thé Hanh, thi trdn Ving Licm, huyén Ving
Liém, tinh Vinh Long

Dudng vanh dai I, huyén Ving Liém

Kc chdng sat 16 bo song Long HD, khu vyc
Phuong 1. phutng 5

K6 chéng satlo bo séng Tién (Doan tir song Cai
©0i den Ben pha My Thuan cu), phudng Tan Hoa,
TPVL, tinh Vinh Long

Dcbao song Mang Thit, tinh Vinh Long (giai
doan 2), hang muc Kc thj trén Tra On (b6 sung
thira 146-1, to ban dd s6 15, dién tich 50.2m2)

Hethong thiy loi con Luc S§. huyén Tra On. tinh
Vinh Long (giai doan 2)

©cbaosong Mang Thit tinh Vinh Long (giai doan
2)

Hatang phuc vu san xudtnong nghiép khu vuc
Binh Ninh -Ngbi T -Loan My. huyén Tam Binh
(Hang muc: cau So Pha)

Dau tu ha tang phuc vu san xudt Nong nghicp khu
vuc TX.Binh Minh va huyén Tam Binh (cau Ong
Bay)

Ké chdng sot 16 bo song c6 Chicn (doan tir dau C
lao An Binh den pha An Binh), xa An Binh, huyén
Long HB

HTTL Thanh Birc - Long My huyén Long Hb va
huyén Mang Thit

Dién tich
si dung

(m1)

8.817.074.5
2.749.576.9

2.308.369,0

11.150,0

337.505.0

12.599.0

22.193.0

115.887,8

30.653.,0

131.700,0

13.500.0

101.900,0

337.352,0

800,0

2 124.9

1.443.2

291.500,0

153.300.0

Pia dicm thuc hicn

X4, phuong, thi
trén

Phuong 3

Xa Phuoc Hau, Xa

Loc Héa. X& Hoa

Phi
Xa Phi Loc
Phuong 8

xa Tracon, Thai
Hoa

TT. Ving Liém

X& Trung Thanh
Dong, TT. Ving
Liem, xa Trung
Thanh
Phuong 5

phudng Tan Hoa,
Tan Hoi

Th|trdn Tra On

X4 Luc STThanh
Phu Thanh

XaQuei An

Xa Binh Ninh

Xa Phi Thinh

Xa An Binh

xa My An

Huyén, thi xa,
thanh pho

TP Vinh Long

Long Hb

Tam Binh

TP Vinh Long

Tra On

Ving Licm

Ving Lictn

TP Vinh Long

TP Vinh Long

Tra On

Traén

Ving Licm

Tam Binh

Tam Binh

Long Hd

Mang Thit

Don v{dang ky

S0 giao thong van tai

S giao thong van tai

S& giao thong van tai

S giao thong van tai

S giao thong van tai

S giao thong van tai

S¢ giao thong van tai
So Nong nghiép va Phat
tricn nong thon

So Nong nghiép va Phat

tricn nong then

S Nong nghiép va Phat

trién nong thon

So Nong nghiép va Phat

trién nong thon
SO N6ng nghiép VA Phat

tricn nong thon

Ban QLDA PTXD cac
cong trinh NN&PTNT

Ban QLDA PTXD cac
cong uinh NN&PTNT

Ban QLDA BTXD céc
cong trinh NN&PTNT

Ban QLDA DTXD cdc
cong trinh NN&PTNT

N BIA BAN TINH VINH LONG
'D ngay 14 thang 12 nam 2022 ctia H)i dong nhan dan tinh iTnh

6.863.163.1

1.705.381,0

1.321.009.5

7.650,0

337.505,0

8399,0

9.300,0

23.087,8

27.100,0

124.300,0

2.400,0

55.600.0

54 682,0

926.5

500,0

54 700.0

102.500,0

St du
catnong nAiop

Trong dé

Datténg

Dt tréng lua

cay lau nam

3.53C.185) 5.142.142.8
605.692,3 992.853,7
431.092.3 785.682,2
7.650,0
165.100,0 170.005.0
3.010,0 5.389,0
1.900.0 7.400,0
2.957.8 20.130,0
2.300,0 24.800,0
34.800,0 59.000,0
2.400,0
55.600,0
50,2
53.832.0

926.5
500,0
45.400.0
34 100,0 53.100.0

ti céc loai dat (in*)

cac loai
Déatphinong
dit khac
nghiép
t-ong nhom
da: nong
nghiép
190.835.0 1.953.911.4
106.835,0  1.044.195,9
104.235.0 987.359.5
3.500,0
2400.0
4.200,0
12893.0
92.800.0
3.553,0
30.500,0 7.400,0
]].wo,o
46.300.0
8500 282.670,0
800,0
1.198.4
943.2
9.300.0 236.800,0
15300.0 50.800,0

Dt

chua

dung
(dat
bai
bdi)

H, Dv AN CAN THU HOI BAT TRONG NAM 2023

Hinh thic si dung

Giao
dat

Thuc
dat

Loaingtén

Chuycn  von dau tu:

muc TW, clia

dich s& Tinh, huy<n,

dung X&, nguén

dat khac

TW + tinh

TW + tinh

TW + tinh

Tinh

TW + tinh

Tinh

Tinh

TW + trah

Tinh

TV + tran

TW +tinh

TW +tmh

TW

TW + timh

TW + tinh

TW

Van ban li<inquan chi truong

dau tu, b6 trivén

Quyctdinh s6 1837/QD-UBND
ngay 13/7/2021; 628/QP-UBND
ngav 31/3/2022 cia UBND tinh
Quyétdinh s6 1837/QD-UBND
ngay 13/7/2021; 628/QP-UBND
ngéy 31/3/2022 cia UBND tinh
Quyétdinh sd 1837/QD-UBND
ngay 13/7/2021; 628/QP-UBND
ngay 31/3/2022 ciia UBND tinh
QuyEtdinh s6 2918/QP-UBND
ngay 29/10/2021 ciia UBND tinh
Quyctdinh 2094/QD-UBND ngay
05/8/2021 ciia UBND tinh
Quyct dinh 56 2450/QD-UBND
ngay 16/9/2021 cia UBND tinh

Quyct dinh s6 2451/QD-UBND
ngay 16/9/2021ctia UBND tinh

Quyct dinh 56 1026/QD-UBND
ngdy 7/5/2019 cia UBND tinh
Quyétdinh s6 2650/QD -
UBNDngav 4/10/2021 ciaUBND
tinh

Nghi quyét 297/NQ-HBND ngay
09/4/2021 cia HDND tinh

Quyétdinh s6 1079/QD-UBND
ngay 01/6/2022 ciia UBND tinh
Quyétdinh s6 1838/QD-UBND
ngay 18/8/2017 va 965/QD -
UBND ngay 29/4/2021 cla
UBND tinh

Quyétdinh s6 2578/QD -UBND
ngay 14/10/2019 ciia UBND tinh

Quyét dinh 2634/QD-UBND ngay
28/10/2016 va 2140/QD-UBND
ngay 11/8/2021 cia UBND tinh

Quyct dinh 56 2902/QD-UBND
ngay 29/10/2020 cin UBND tinh

Quyct dinh s6 706/QD-UBND
ngay 8/4/2022 cia UBND tinh

Phi hop
Dv
o
co  kionbg 1Y
hoach
chi triven
st dung
t i
reong wong TS
dautu  nim v
nam
2023
2030
X X X
x x M
X X X
X X X
X x X
x X X
X x X
x x X
X X X
x x x
X X X
x X M
X X x
X X x
X X X
X x x

Ghicha

Thu hdi b6 sung 50.2 m2

Dy kicn b ut von vong nam

2023 theo Van ban dang ky

clia Ban QLDA BTXD cac
cong trinh NN& PTNT







Ten Cong trinh, du an

Pe bao sdng Mang Thit, tinh Vinh Long (giai dogn
2)

- Kethibdn Tam Binh 77m X30m *2.310mJ;
Céng ho Ong Nam; cong ho Ong Cé, cong Soc
Tro, Céng Patydo, céng Ong D9, céng Tam Binh,
Dé bao tuyén kenh Xang

- Tuycn de bao doan ti Ké cho Ba Pho den cau Soc

Tro: 3000m X lom - 30.000111"

Ha tang phuc vu san xudt nong nghiép khu vuc
Binh Ninh - Ngai Tu - Loan My, huyén Tam Binh

(Céng > 3,5m: 50m X90m “ 4 500m2(cdng ho

Nang cap HTTL My Loc - M§ Thanh Trung - Long
Phi - Song Phi - Hoa Loc, huyén Tam Binh

Dau tu hi tint; phuc vy san xuat Nong nghiép khu
vuc TX.Binh Minh vé huyén Tam Binh (cong Mu
U 2)

Dau tu ha tang plmc vy san xuat Nong nghicp khu
vue TX.Binh Minh va huycn Tam Binh (c6ng MU
ui)

D¢ bao chdng ngap thanh ph6 Vinh Long - Khu
vuc séng Cai Ca (Doan tir cau Lo den rach Tan
Hiru)

Dé bao song Mang Thit tinh Vinh Long (giai doan
2):

-Hang muc: Ké cho Tan An Luéng: 40m X 209m -
8360 m2

Heé thng thiy loi ngln méan, ticp ngot khu vuc
huyén Ving Liém, tinfi Vinh Long, gom

*Céc cong ho:
-Cong My Bao (CGng > 5m: 70m X 8()m M5.600
m2).

- Céng Tong Phi, cong Lai Hon (Cdng > 7.5 m :
8om X90m “7.200 m2 X2 céng “ 14.400 m2)

- Céng May Phop, cong Mubp sét, cong Rudt
Ngua (Céng 10nv 80m X 100m * 8.000 m2 X 3

cong “ 24.000 m2)

Xay dung Tru s¢ 1am viéc Dang bo khéi cac co

quan, doanh nghiép va Ban Tuycn gido Tinh ty

Nha thi dau da nang tinh Vinh Long

Ho thong cap nudc tap trung hén xa My An 3

Khu lign hop xir 1y chat thai Hoa Ph

Mé rong Truong Bai hoc Su phom Ky thuat Vinh
Long

CONG TRTINH,Duv AN CAP HUYEN

Dign tich
si dung

(ni)

37.669,4

4.500,0

458.849,0

5.176.,0

5.417.8

8400.0

44.000,0

2.958,8

24900,0

1,200.0

148.037.0

3.506,6

441.207,9

Dia diem

Xa. phuong, thi
trén

Thiban Tam Binh,

xa Binh Ninh. Hoa

Thanh, Tudng Loc,
Hoa Higp, My
Thanh Trung

X& Binh Ninh

X& My Loc. My
Thanh Trung, Long
Phi, Song Phi,

X& Phu Thinh

Xa My Thuon

Phuong 2

XaTan An Luong

Xa Trung Hiép,

Trung Hicu, Trung
An. Hicu Taudn

Phuong 9

Phuong 2

Xa My Phudc

Xa Hoa Phi

Phudng 2

thue hién

Huyén, thi xa.
thanh phs

Tam Binh

Tam Binh

Tam Dinh

Tam Binh

Binh Tan

TP Vinh Long

Ving Liém

Ving Liém

TP Vinh Long

TP Vinh Ix>ng

Mang Thit

Long HO

TP Vinh Long

Pun vidang ky

Ban QLDA BTXD cac
oong trinh NN&PTNT

Ban QLDA BDTXD cac
cong trinh NN&PTNT

Ban QLDA BTXD cac
cong trinh NN&PTNT

Ban QLDA BTXD cac
cong trinh NN&PTNT

Ban QLDA BTXD cic
cong trinh NN&PTNT

Ban QLDA BTXD cac
cong trinh NN&PTNT

Ban QLDA DTXD cac
cong trinh NN&PTNT

Ban QLDA BTXD céc
céng trinh NN&PTNT

Ban QLDA BTXD cac
cong trinh DD&CN tinh

Ban QLDA BTXD cac
cong binh DD&CN tinh

Trung tam nu6c sach va
VSMT NT tinh Vinh Long

Trung 1am phat trign quy
dét tinh

Truong Paihoc Su pham
Ky thuat Vinh Long

S (IuBit 1y cac loai 14l (m1)
catnong nghiép

Trong do
cac loai
a6 dat khic
5 itbong
Teng s6 Pt tror.g lia bong nhém
cay lau nam
datnong
nghiép
37.669,4 37.665.4
4.503,0 4.50C.0
250.702.0 37,561,0 167.256.0 45.885,0
5.175.0 5.171.0
3.417.8 400.0 3.017.8
95,3 96,3
8400,0 8.400,0
44 000,0 44.00).0
1000,0 loco.o
5.500.0 5.5C0.0
80C.0 800.0
148,037,0 143 037,0
3.010,5 3.0105
384.371.5 174.600,0 207.171.5 2.6(H),0

it
chua
Dt phindng
e dung
nghie .
onep (ddt
bai
boi)
208.147.0
2.000,0
1.958.8
19.400,0
400.0
4961
56.836,4

Hinh thic si dung

Loai ngudn

Chuyén von dau tu:
muc T\v, cia
Giao Thuc .
dich st Tinh, huyyn,
aat dat
dung xa, ngudn
dat khac
M TW + tinh
X TW
X TW + tinh
X TW +tinh
X TW +tinh
X Tinh
X TW +tinh
X TW +tinh
X Tinh
X Tinh
X Tinh
X Tinh
X TW

Vian ban HOn quan chi truong
dau tr, b6 trivon

Quyét dinh s6 1571/QD-UBND
ngay 21/7/2020; 3283/QD-UBND
ngay 29/11/2021 cua UBND tinh

Quyét dinlts6 2578/QD-UBND
ngay 14/10/2019 cia UBND tinh

Quyct dinh 56 46/QD-UBND,
ngay 11/01/2022 cia UBND tinh

Quyct dinh 2634/QD-UBND ngay
28/10/2016 va 2140/QD-UBND
ngdy 11/8/2021 cia UBND tinh

Quyct dinh 2634/QD-UBND ngay
28/10/2016 va 2140/QD-UDND
ngdy 11/8/2021 cia UBND tinh

Quyétdinh s6 1230/QD-UBND
ngay 07/6/2017 ciia UBND tinh

Quyct dinlt s6 862/QD-UBND
ngay 05/5/2022 ciia UBND tinh

Quyét dinh s6 2135/QD-UBND
ngay 11/8/2021cGa UBND tinh

Quyct dinh s6 1115/QP-UBND
ngay 14/5/2021 cia UBND tinh

Quyct dinh s6 2945/QD-UBND
ngay 30/10/2020 cia UBND tinh

Quyci dmh s6 1555/Q D -UBND
ngay 18/6/2021 ciia UBND tinh

Quyct dinh s6 834/QD-UBND
ngay 09/4/2021,1219/QB-UBND
ngy 24/5/2021 cta UBND tinh

Quyct dinh s6 836/QD-LDTBXH
ngay 21/7/2021; 1635/QD-
LDTBXH ngay 14/11/2018 ciia
BO LDTB&XH

co

chi
truong
dau v

Dv
kicn bu
tri vén
trong
nam
2023

Phu hop
voi quy
hoach
st dung
dit lien
nam
2030

Ghichu

Du kign b6 tri von bong nam

2023 theo Van ban dang ky

cla Ban QLDA BTXD céac
cong binh NN&PTNT

Thu héi b sung 96,3 m2

Dy Kkién b6 bi vén bong nam

2023 theo Vian ban dang ky

cla Trusng Pai hoc Su phant
K thuat Vinh Long
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44

45

Ten Cong trinh, du 4n

Nha van héa the thao cum ap Long Hung * Thanh
Hung - Hung Quoi - Long Qudi, xa Thanh Bic

Trung lam van héa the thao xa Thanh Bic

Trugng Ticu hoc thi udn C4i Nhum, huyén Mang
Thit

Cong vien tniycn hinh huyén Tam Binh

Trung tam the thao truyen hinh huyén Tam Binh

Cau xa Bong Thanh, thi xa Binh Minh

Pudong tir cAuNga Tu den dudong tinh 910. thi Xxa
Binh Minh

Khu tai dinh cu dan cu khom 4, phuong Thanh

Phudc (giai doan 1)

Khu tai dinh cu Khu céng nghiép Dong Binh, thi
xa Binh Minh (giai doan 1)

Khu téi dinh cv Khu cong nghiép Binh Tan (Khu
cong nghiép Gilimex - Vinh Long, huyén Binh
Tan, tinh Vinh Long - giai doan 1)

Truong Mam Non 2. phuong 2, TPVL

Truong Mam Non 3, Phuong 3, TPVL

B4i dau xe phuong L thanh phs Vinh Long

MG rong ben lau, bai tap két hang hoa va diem

mua ban nong san

Duwong vao tnremg Mam Non 2. phudng 2, thanh
phé Vinh Long (GB 1+ GD 2)

Puong vao Treong Mam Non 3. Phuéng 3, thanh
phé Vinh Long

Duong dan sinh tuyén dan cu cd Chicn Phudng 5,

TPVL

Duong dan sinh ciu Cai Cen, Phuong Truong An
- TP. Vinh Long (Hong muc: Buong dan be tong;
B0 ké bé tong cotthep, San dan be tong)

Dién tich

si dung

(m1)

1.200.0

6.000,0

3.000,0

31.000,0

2.000,0

4.000.0

25.800.0

68000

90.000,0

98.600.0

5.470,0

2.800,0

1.900,0

7.839.0

4.000.0

8.500,0

1.600.0

26496

Dia diem thut hién

Xa, phuong, thi
trén

Xa Thanh Dirc

Xa Thanh Bic

Thi trAn C&i Nhum

Thi U&n Tam Binh

Thi@dn Tam Binh

Xa Bong Thanh

XaThuan An
Phuong Thanh

Phudc

X& Dong Binh

Thi trdn Tan Quéi

Phuimgi

Phuang 3

Phudng 1

Phudng 1

Phudng 2

Phuong 3

Phuong 5

phudng Truong An

X

TX

TX.

Huyén, thi xa,
thanh phé

Long HO

Long HB

Mang Thit

Tam Binh

Tam Binh

Binh Minh

Binh Minh

TX. Binh Minh

Binh Minh

Binh Tan

TP Vinh

TP Vinh

TP Vinh

TP Vinh

TP Vinh

TP Vinh

TP Vinh

TP VTnh

Long

Long

Long

Long

Long

Long

Long

Long

Don vidang ky

Ban QLDA BTXD

Ban QLDA BTXD

Ban QLDA BTXD

Ban QLDA BTXD

Pan QLDA BTXD

Ban QLDA BTXD
Binh Minh

Ban QLDA BTXD
Binh Minh

Ban QLDA BTXD
Binh Minh

Ban QLDA DTXD
Binh Minh

Ban QLDA BDTXD

Ban QLDA BTXD

Ban QLDA BTXD

Ban QLDA BTXD

Ban QLDA BTXD

Ban QLDA BTXD

Ban QLDABTXD

Ban QLDA BDTXD

BanQLDA BTXD

huyén

huycn

huyén

huyén

huyén

thi xa

thi xa

thi xa

thi xa

huyén

TPVL

TPVL

TPVL

TPVL

TPVL

TPVL

TPVL

TPVL

st dime I cac loai dat (m1)

Détnong ~hiép

Trong do

Téng s6 Dt trong

Datudng lia

ray lau nam
1.200,0 1.200.0
4.800,0 4.800,0
5.000,0 3.000,0
31.000,0 31000,0
2.«10,0 2.000,0
;.700.0 600.0 2.100,0
24.400,0 21.500,0 2.000,0
8.-.500,0 59.700,0 23.800,0
95.600.0 82.400,0 13.200,0
3.400,0 2.900,0
2:800,0 2.800,0
800,0 800,0
2.400,0 2.400.0
300.0 300,0

Cac loai
aat khic
wong nhom
datnong
nghiép

900,0

l.ooc.o

50C.0

Dt phi long
nghiép

1.200 0

1.300 0

1.400 0

6.(00,

6.500,

2.>00 0

2.170 0

1.100 0

7.339 0

3.200 0

6.100 0

1.300,0

2.549.6

Hinh thic xir dung

Chuyén

Lano Thuc

dich sir
4El dat

durg
dit

Loaingudn
von dau tu:
TYV cla
Tinh, huyén,
x4, ngudn
khac

Tinh + huyén

Tinh + huyén

Huyén

Dai PTTH

Dai PTTH

Tinh + thi xa

Tinh + thi xi

Thi xa

Tinh (Doanh
nghiap ang
truge)

Tinh (Doanh
nghi¢p ing

trugc)

Tinh +TPVL

Tinh + TPVL

TPVL

TPVL

TPVL

TPVL

TPVL

TPVL

Phu hop
Dy i
voiqu
co  kicn ho ey
hoach
Van ban lin quan chi truong chi  trivén
sit dung
dau tu, b triven truong  trong
ddtden
dau tr  nam
nim
2023
2030
Quyét dinh 56 2126/Q®-UBND M M
ngay 17/8/2020 ciia UBND tinh
Quyét dinh s6 2127/QB-UBND X
ngay 17/8/2020 ciia UBND tinh x
Quyét dinlt 2042/Q P -UBND ngay X M
30/7/2021 cia UBND tinh X
Quyétdinh s6 5328/QB-UBND M M
ngay 01/12/2021 cuaUBND tinh X
uyét dinh s6 3327/QP-UBND
Quy i Q X X X
ngay 01/12'2021 ciia UBND tinh
uyétdinh s6 2070/QB-UBND
Quy Q X X x
nglly 13/8/2020 ciia UBND tinh
uyét dinh s6 2066/QB-UBND
Quy Q X X X
ngay 13/8/2020 cia UBND tinh
Quyét dinh 56 1614/QD-UBND
ngay 06/5/2022 cia UBND TX. X X X
Binh Minh
uyct dinh 6 231/QD-UBND
Quy Q X x X
ngay 08/02/2022 ciia UBND tinh
Théng béo s6 122/TB-UBND M x
ngay 01/10/2022 cia UBND tinh
Quyét dinh s6 2932/QD-UBND
ngay 30/10/2.920; 1684/QD -
gay Q. M M X
UBND r.gay03/7/2020 clia
UBND tinh
uyct dinh s6 3751/QD-UBND
Quyct di Q X X X
ngay 15/7/2021 ciia UBND TPVL
Quyét dinh s6 9324/QP-UBND
ngay 07/9,2021 cia UBND TP X X X
Vinh Long
uyétdinh s6 9327/QD-UBND
Quyét di Q X X x
ngay 07/9/2021 ciia UBND TPVL
Quyét dinh s6 9326/QD-UBND
ngay 07/9/2021; 3207/Q®-UBND X X X
ngay 15/7/2022 cia UBND TPVL
uyétdinh s0 4643/QBD-UBND
Quy Q X X X
ngay 09/10/2026 cia UBND TPVL
Quyét dinh s6 3208/QD-UBND M X
ngay 15/07/2022 cia UBND TPV L
uyét dinh, s6 9325/QD-UBND
Quy Q X X X

ngay 07/9/2021 cia UBND TPVL

Ghichd

Dy kicn bg tri von trong nam
2023 theo dé nghi cia UBND
huyén
Du kicn b6 tri von trong nim
2023 theo d& nghi cla UBND
huyén
Du kicn b6 tri von trong nam
2023 theo de nghi ciia UBND
huven
Dy kicn b tri vén vong nam
2023 theo de nghi cia UBND
huyén
Dy kicn b6 tri von Uong nam
2023 theo d& nghi cia UBND
huven
Dy kicn b trivén uong nam
2023 theo de nghi cia UBND
thi x&

Dy kién b6 tri vén vong nam
2023 theo de nghi cia UBND
thi xd
Dy Kign b6 tri von trong nam
2023 theo dé nghi cia UBND
thi xa

Dy kicn b6 tri v6n trong nam
2023 theo de nghi cia UBND
thi xa

Dy kicn b trivon wong nam
2023 theo de nghi ciia UBND
huyén

Dy kién b6 tri van trong nam
2023 theo de nghjcia UBNIT'
TpvL

Dy kicn b8 tri vén trong nam
2023 theo dé nghi cia UBND
TpVL

Dy kicn b6 tri vén trong nam
2023 theo de nghi cia UBND
TpVL
Dy kicn b6 tri vén Uong nam
2023 theo dé nghi cia UBND
TpvL

Du Kicn b6 tri vén trong nam
2023 theo d& nghi cia UBND
TpVL

Dy kicn b tri vén trong nam
2023 theo de nghi cia UBND
TpvL
Dy kicn b6 tri vén trong nam
2023 theo de nghi cia UBND
TpvL
Dy Kicn b6 tri vén trong nam

2023 theo de nghi cia UBND
TpVL
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Ten Cong trinh, du &n

Trung Tam Van héa - The thao cum Phudng 3
Phuong 4

Trung Tam Van héa - The thao cum Phudng 1

Phudng 5

Nha van héa (Kcthop tru s6 1am viéc Ban nhan
dan Khém 4), phuong 8, Tp. Vinh Long

Trung tam hanh chinh Phudng 2

Trung tam hanh chinh Phuong 4

Duong vdo treang Nguyén Trai GD2 (Doan giap
Trudng Nguyén Trai den cdng sau Khu Ngoc Van)

Puong cip ke Song ¢ 6 Chicn phudng 5, TPV L
(Boan Iy Cau Bach Dang dén giap duong nhua ke
song c8 Chicn)

Khu T4i djnli cu Phudng 5

Tnrong Mam non Nhon Binh (Mo rong diem phu
p Ba Chia)

Truong THCS Tra Con

Trung tam Van hoa - lire thao xa Tra Con

Budng Rach Dung - Quang Bic

Truong mau gido Hicu Thuon

Truong ticu hoc Huynh Van Loi

Cau Déap Cat Lon

Duong lien dp Phi Cudng

Duong lien ap Quang Trudong

Dién tich
si dung

<™ )

5.500,0

3.734,0

328,0

7.349.2

1.859,1

1.600,0

7.800,0

49.000,0

1.279,0

7.500,0

3.500,0

2.000,0

3.500.0

800.,0

900,0

6.600,0

9.800,0

Bia diem tinr; lien

Xa. phuong, thi Huyén, thi xa,

van *hanh pho

Phudng 3 7F Vinh Long

Phudng 5 7F Vinh Long
Phudng 8 7F VTnh Long
Phudng 2 7F Vinh Long
Phudng 4 7P Vinh Long
Phuong 3 7P Vinh Long
Phuong 5 7P Vinh Long
phuong 5 TP Vinh Long

Xa Nhon Binh TraOn
Xa Tra Con Tra On
XaTracon Tra On

X4 Trung Chanh Ving Licm
X4& Higu Thuan Ving Licm
Xa Higu Thuan Ving Licm
X& Higu Thuan Ving Licm
X4 Higu Thuan Ving Licm
Xa Higu Thuan Ving Licm

Dun vidang ky

Ban QLDA BTXD TPVL

Ban QLDA BTXD TPV1

Ban QLDA BTXD TPVL

Ban QLDA BDTXD TPVL

Ban QLDA BTXD TPVL

Phong QLBT

Phong QLT

Phong QLOT

Bun QLDA BTXD huyén

Ban QLDA BTXD huyén

Ban QL.DA BTXD huyén

Ban QLDA BTXD huyén

Ban QLDA BTXD, Phong
TCKH, Phong GDOT

Ban QLDA BTXD, Phong
TCICH, Phong GDBT

Ban QLDA BTXD;
Phong TCKH

Ban QLDA BTXD;
Phong TCKH

Ban QLDA BTXD,
Phong TCKH

Su dung tir céc los
Patnong nghiép

Trong do
Téng s6 i Patubng
DAt Udng lia
cay lau nam
5.500.0 5.500,0
3.734,0 3.734.0
3.%22,8 3.422.8
3147 3147
2)0,0 200,0
32)0.0 3.000.0
49.0)0,0 49.000.0
5)C.0 500,0
7.5X.0 7.500,0
3.53C.0 3.500.0
2.C00.0 2.000.0
3.500,0 3.500.0
800,0 800.0
900.0 200,0 700.0
6.60),0 6.600.0
9.80).0 5.000,0 4.800.0

dat hr1)
Cae bai
D 4 phindng
dal khac n dung
nghiép X
uong nhom (dat
da*, nong bai
nghép bi)
323,0
3.925,4
1.544,4
1.400,0
200,0 4.600,0
779.0

Hinh thic st dung

Chuyén

ue
Giao Thué

dat  dat

dich s0

dung

dat

Loyingudn

TVV,coa
Tinh, huyén,
sa, ngudn
khac

TPVL

TPVL

TPVL

Tinh + TPVL

Tinh + TPVL

TPVL

TPVL

Tinh + TPVL

Tinh + huyén

Tinh whuyén

Tinh + huyén

Huyén

Huyén

Huyén

Huyén

Huyén

Huyén

van ban lién quan chi trrong
dau tu, b6 tri vén

Quyétdinh 6 5692/QD-UBND
ngdy 27/10/2022 cia UBND thanh
phé Vinh Long

Quyétdinh s6 5693/QD-UBND
ngay 27/10/2022 cda UBND tlianh
phé Vinh Long

Quyct dinh s6 4198/QP-UBND
ngay 04/8/2021 ciia UBND TPV L

Quyétdinh s6: 1033/QD-UBND
ngay 07/05/2021 cda UBND tinh

Quyét dinh s6 1224/QD-UBND
ngay 24/5/2021 cia UBND tinh

Quycl dinh s6 5663/QD-UBND
ngay 27/10/2022 cia UBND thanh
pho Vinh Long
Quyct dinh s6 5691/QD-UBND
ngay 27/10/2022 ciia UBND thanh
phd Vinh Long
Nghj quyétss 22/NQ-HBND ngay
07/11/2022 cia HOND thanli pho
Vinh Long

Quyét dinh s6 1387/QD-UBND
ngay 10/6/2020 cia UBND tinh

Quyét dinh s6 1388/QD-UBND
ngay 10/6/2020 cia UBND tinh

Quyétdinh 1185/QD-UBND ngay
19/5/2020 cia UBND linh

Quyétdjnh s6 1441/UBND ngay
12/6/2020 cia UBND linh

Quyct dinh 56 2929/QD-UBND
ngay 29/10/202! cia UBND tinh;
KJ1s6 59/KH-UBND ngay
21/7/2022 ciia UBND huyén

Quyétdinh s4 3245/QD-UBND
ngay 25/11/2021 cia UBND tinh,
KH s6 59/KH-UBND ngay
21/7/2022 ciia UBND huyen

Quyildinh s6 1447/QD-UBND
ngay 12/6/2020 cia UBND tinh;
16 56 59/KH-UBND ngay
21/7/2022 ciia UBND huyén
Quyétdinh s6 1453/QD-UBND
ngay 12/6/2020 ciia UBND tinh;
16 56 59/KH-UBND ngay
21/7/2022 ciia UBND huycn

Quyct dinh s6 1994/QD-UBND
ngay 27/7/2021 cia UBND tinh;
KH s6 59/KH-UBND ngay
21/7/2022 cia UBND hiyen

co
chd
truong
dau tw

Phi hep
Dy .
viri quy
hoach
triven
st dung
trong
dat dén
nam
nam
2023
2030
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
. X
X X
X X
X X
X
X X
X X
. X
X X

Ghichu

Dy kicn b6 tri vén trong nim
2023 theo d& nghi cia UBND
TpVvL
Dy Kkign b6 tri von vong nam
2023 theo de nghi ciia UBND
TpVvL
Dy kién bG tri vén trong ndm
2023 theo de nghi cia UBND
TpVL
Dy kicn b6 i vén trong nam
2023 theo de nghi cia UBND
TpvVL
Du kicn b6 bi vén bong nam
2023 theo de nghi ciia UDND
TpVL
Du kicn b6 tri vén uong nam
2023 theo de nghi ciia UBND
TpvL
Dy kicn b6 tri vén trong nam
2023 theo de nghi cia UBND
TpVL
Du Kkicn b bi vén uong nam
2023 theo de nghi cia UBND
TpVL
Dy kicn bs ui vén uong nam
2023 theo de nghicia UBND
huyén
Dy Kicn b6 tri vén wong nam
2023 theo dé nghi cia UBND
huyén
Dy kién bo tri von uong nam
2023 theo de nghi cia UBND
huyén
Dy kign b6 tri vén trong nam
2023 theo de nghi cia UBND
huyén

D kicn b6 tri vén trong nam
2023 theo de nghi cia UBND

huyén

Dy kicn b6 tri vGn trong nédm
2023 theo de nghiclia UBND

huyén

Dy kién b6 tri vén trong nam
2023 theo de nghi ciia UBND

huyén

Dy kign b6 tri vén bong nam
2023 theo de nghi cia UBND
huyén

Du kién bd tri vén bong nam
2023 theo d& nghi cia UBND
huyén
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Tén Cong trinh, du an

Nha van héa cum &p Ngai Thanh -
cay Gio

Duong ndio sé 1

Duing lien &p An Phudc - Trung Hoa 1-Trung

Hoa2 (Puong Kinh 3 Tan)

Duongdp 1-dp 2 -ap Kinh (giai doan 2)

CONG TRINH, Dy an St dung vén

NGOAINGAN SACH NHA NUOGC

CONG TRINH, Dy AN CAP TINII

Cum cong nghiép Tan Binh

Cum cong nghiép Thuan An

Cum cong nghiép My Loi

Cum cong nghiép Phu An

Cum cong nghiép Song Phu

Mo rong nha may nudc Trugng An

CONG TRINH.DU AN CAP HUYEN

Dy &n Khu do thi Trung tam hanh chinh Vinh Long

Khu do thi sinh thai, dich vu thuong mai. vui choi

gidi tri va du lich Can Chim

Dy an chinh trang dd th|

dich vu khom 1, thi trdn Long Hd. huyén Long Hd

Khu d6 thi moi Phong Thoi thi wan Vung Licm

Quy hoach chi tict cai tao xay dyng trung tam xa

Tan An Ludng

Dy 4ncho Tan Qu6i va Chinh vang khu dan cu

khom Thanh Quéi

Hoa vicn NghTa Irang nhan dan huyén Tam Binh

Quang My -

Trung tam thuong mai

Dién tich
sit dung

(m*)

900,0

4.500,0

16.600,0

3.000,0

6.067.497,6

3.030.931,0

407.200,0

729.000,0

500.000,0

640.000,0

750.000,0

4.731,0

3.036.566,6

1.820.000.0

730.000,0

31.566,6

215.800,0

79 100,0

86.700,0

73.400,0

Pia diem -huv hign

X, phung, thi Huyén, thi xa,
tran thanh pho

X& Hicu Thuan Ving Licm
TT Ving Licm Ving Licm
X& Trung An Ving Licm
X iTrung Ngai Ving Liém
X& Tan Binh Binh Tan

Xa Thuan An TX. Binh Minh

X& Thign M§ TraOn
X i Pha Thinh Tam Binh
X4 song Phi Tam Binh

phudng Tan Ngai TP Vinh Long

Phuong 9. Phuong
X TP Vinh Long
Truong An

Phuong Truang A1 TP Vinh Long

TT. Long Hd Long HO
TT Ving Licm Ving Licm
Xa Tan An Lubng Ving Licm
Thi tran Tan Quoi Binh Ton

Xa My Thanh

Tam Binh

Trung

Ponvidang ky

Ban QLDA BTXD;
Phong TCKH

Phong tai chinh ke hoach

Phong tai chinh ke hoach

Phong tai chinh ké hoach

S& Cong Thuong

S6 Cong thuong

s6 Cong thuong

S5 Cong thuong

S¢ Cong thuong

congty CP cdp nudc
Vinh Long

UBND TPVL

UBND TPVL

Phong Kinh tc ha tang
huyén

Phong Kinh tc ha tang
huyén

Phong Kinh té ha tang
huyén

Phong Kinh tc ha tang
huyén

Phong Kinh tc ha tang

huvon

900,0

4.500,0

16.600,0

3.000,0

5.157.782,1

2.766.882,1

375.300,0

685.900,0

475,500,0

510.793,0

716.300,0

3.089,1

2.390.900.0

1.584.200,0

412.600,0

10.100,0

198.700,0

52.400,0

59.800,0

73.100.0

Dt trong loa

St dung tir cdc luai datim 1)
Da.nong nghiép
Trong d6

Ciéc loai
dat kha
Pt trong atknac

o wong nhom
cdy lau nam

datnong
nghiép
900,0
4.500,0
800,0 15.800,0
3.000,0
2.924.493,0  2.149.289,1 84.000,0
2.318.293,0 369.089,1 79.500,0
179..00,0 149.500,0 46.700,0
473.900,0 179.300.0 32.700,0
452.200,0 23.200,0 100,0
510.793.,0
702.300,0 14.000,0
3.089.1
606.200,0 1.780.200.0 4.500.0
381.000,0 200.000,0 3.200.0
412.500.0 100,0
10.100,0
121 000,0 77.700,0
31.100,0 21.300,0
58.600,0 1.200,0
73.100,0

Hinh thic si narg

Bt
chua
Dl phi nong Giao Thuc
dung . "
nghiep aat dat
(dat
bai
boi)
X
X
X
X
909.715.,5
264.048,9
31.900,0 X
43.100,0 X
24.500,0 X
129.207,0 X
33.700,0 X
1.641,9 X
645.666.6 .
235.800,0 X
317.400,0 X
21.466.6 b3
17.100,0 X
26.700,0 X
26.900,0 M
300,0 X

Chuyén

dich st
cung
dail

Loai ngu in
von dau tu:
TW, cia
Tinh, huyfn,
xa, nguon
khac

Huyén

Huyén

Huyén

Huyén

X& hoi hoa

Xa hoi hoa

Xa hoi hoa

Xa hoi hoa

Xa hoi hoa

Tinh

khac

Xa hoi hoa

X4 hoi hoa

X4 hoi hoa

Xa hoihoa

Xa hoihoa

Xa hoihoa

Vian ban Hén quan chi truong
dau tw, b6 triven

Quyétdinh s6 2795/QD-UBND
ngay 18/10/2021 ciia UBND tinh;
KH s6 59/KH-UBND ngiy
21/7/2022 cia UBNDhuycn
Quyét dinh s6 2794/QD-UBND
ngay 18/10/2021 cia UBND tinh;
KH s6 59/KH-UBND ngay
21/7/2022 cia UBND huven
Quyét dinh s6 1300/QD-UBND
ngay 01/6/2021 cda UBND tinh;
KH s6 59/KH-UBND ngay
21/7/2022 cia UBND huyén
Quyétdinh 6 837/QD-UBND
ngay 09/4/2021 cia UBND tinh;
KH s6 59/KH-UDND ngay
21/7/2022 cia UBND huyen

Cong vin s6 3880/UBND-KTTH
ngay 09/10/2019 ciia UBND tinh

Quyétdinh s6 2315/QP-UBND
ngay 10/11/2022 cua UBND tinh

Quyét dinh s6 173/QD-UBND
ngay 26/01/2018 ciia UBND tinh

Quyét dinh s6 173/QD-UBND
ngay 26/01/2018 ciia UBND tinh

Quyct dinh s6 1096/QD-UBND
ngay 05/06/2018 cia UBN D tinh

Quyét dinh 6 3032/QD-UBND
ngay 08/11/2021 ciia UBND tinh

Quyétdinh s6 605/QD-UBND
ngay 17/3/2021 cdaUBND tinh

Quyét dinh $6 926/Q B -UBND
ngay 13/5/2022 ciia UBND tinh

Quyétdinh s6 8712/QD-UBND
ngay 20/8/1021 cia UBND tinh

Quyétdinh s6 2156/QD-UBND
ngay 15/6/2022 ciia UBND huyén

Quyét dinh s6 2432/QD-UBND
ngay 30/6/2022 cia UBND huycn

Quyétdinh s6 2575/Q B -UBND
ngay 11/10/2019 cia UBND huyén

Cong vin 56 3160/UBND-KTTH,

ngay 30/10/2013; 2609/UBND-

KTTH ngéy 8/9/2014 cia UBND
tinh

co

chu
truong
dau tv

kién bd

tri ven
trong
nam
2023

Phi hop
viri quy
hoach
st dung
datden
nam
2030

x

Ghicha

Dy kicn b6 tri vén vong nént
2023 theo de nghi cia UBND
huyén

Du kicn b6 tri vén Uong nam
2023 theo de nghi cia UBND

huyén

Dy kién b6 ui vén trong nam
2023 theo de nghi cia UBND
huyén

Du kién b6 tri vn vong nam
2023 theo de nghi ciia UBND

huyén










